đỘ rỘng vẠch phỔ (A. Spectral linewidth)
khoảng bước sóng (hay tần số) trong đó cường độ của vạch phổ có giá trị tối đa bằng nửa giá trị cực đại của nó. 




Vì nhiều nguyên nhân khác nhau như mở rộng tự nhiên, mở rộng Doppler, …mà vạch quang phổ do các nguyên tử (hay các phân tử) bức xạ không bao giờ là một vạch hoàn toàn sắc nét (có bước sóng hoàn toàn đơn sắc). Vạch quang phổ với bước sóng  thực ra có đủ mọi bước sóng trong khoảng từ  đến . Cường độ của vạch cực đại ở bước sóng , giảm dần ở hai bên và triệt tiêu ở hai bước sóng  và . Đường cong biểu diễn cường độ vạch quang phổ theo bước sóng  có dạng như trên Hình 1. 
[image: ]
Hình 1. Đường cong biểu diễn cường độ vạch quang phổ theo bước sóng.



Độ rộng a của vạch quang phổ là khoảng cách MN giữa hai bước sóng  và  mà cường độ vạch bằng nửa cường độ cực đại Im tại chính giữa vạch. Trị số  là rộng vạch phổ.






Nguyên nhân gây ra độ rộng tự nhiên của vạch quang phổ là do các mức năng lượng của các nguyên tử (hay các phân tử) đều có một độ rộng nào đó. Độ rộng tự nhiên được đánh giá dựa vào độ bất định về trị số của năng lượng ứng với một thời gian sống xác định của của nguyên tử (hay phân tử) ở mức năng lượng kích thích. Theo nguyên lý bất định: nếu ,  là thời gian sống trung bình của nguyên tử (hay phân tử) ở mức năng lượng  thì độ bất định năng lượng (hay độ rộng mức năng lượng)   của các mức năng lượng này tương ứng là 


                               (1)
trong đó h là hằng số Planck.
Khi có sự chuyển dời bức xạ của các nguyên tử (hay các phân tử) giữa hai mức năng lượng có độ rộng trên sẽ tạo thành vạch quang phổ có độ rộng về tần số và bước sóng tương ứng là 

 	(2)


		 (3)


trong đó c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Độ rộng(hoặc này gọi là độ rộng tự nhiên của vạch quang phổ, nó là giới hạn không thể vượt qua được khi tạo một vạch quang phổ đơn sắc. 
 Vạch quang phổ mở rộng còn do các nguyên tử (hay các phân tử) chuyển động đối với máy thu phát ra (Hiệu ứng Doppler). Nguyên nhân của hiện tượng này là do độ dịch chuyển Doppler tần số f của vạch phổ

 				(4)
trong đó: f0 là tần số vạch phổ khi các nguyên tử đứng yên, v là thành phần vận tốc chuyển động của nguyên tử (hay phân tử) theo phương quan sát. 
Nếu xem sự phân bố các nguyên tử (hay các phân tử) theo vận tốc tuân theo định luật phân bố Maxwell thì độ rộng Doppler của vạch phổ về tần số và bước sóng tương ứng là

			(5)

			(6)

trong đó:  là hằng số Boltzmann, T(K) là nhiệt độ tuyệt đối, m là khối lượng của nguyên tử (hay phân tử).
Sự phân bố cường độ vạch phổ có tính đối xứng đối với tần số không dịch chuyển. Sự phân bố này có đặc điểm quan trọng là trong vùng f  f0 < fD thì cường độ vạch phổ giảm chậm, còn trong vùng f  f0 > fD thì cường độ vạch phổ giảm nhanh.
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